
 

 
 

BẢNG QUYỀN LỢI & BIỂU PHÍ BẢO HIỂM DU LỊCH QUỐC TẾ 

 

1. Bảng quyền lợi bảo hiểm 
       ĐVT: USD/EUR 

Hạng mục Nội dung quyền lợi 

Giới hạn trách nhiệm 

Chương 

trình A 

20.000 

Chương 

trình B 

30.000 

Chương 

trình C 

50.000 

Chương 

trình D 

70.000 

Chương 

trình E 

100.000 

1. Chi phí Y tế 

Giới hạn chính áp dụng đối với các chi phí 

điều trị nội trú, phẫu thuật, xe cứu thương 

và nhân viên y tế đi kèm, xét 

nghiệm,…Đây là giới hạn cho tất cả các chi 

phí phát sinh theo phần này 

20.000 30.000 50.000 70.000 100.000 

Giới hạn phụ 

Chi phí điều trị ngoại trú: tiền khám bệnh, 

tiền thuốc theo kê đơn của bác sỹ, chụp x-

quang hoặc các xét nghiệm để thực hiện 

việc chẩn đoán. 

1.000 1.500 2.500 3.500 5.000 

2. Hỗ trợ cấp cứu 20.000 30.000 50.000 70.000 100.000 

2.1. Vận chuyển 

y tế cấp cứu 

Vận chuyển khẩn cấp Người được bảo hiểm 

tới cơ sở y tế gần nhất có khả năng cung 

cấp đầy đủ các dịch vụ y tế. 

20.000 30.000 50.000 70.000 100.000 

2.2. Hồi hương 

Đưa Người được bảo hiểm về Việt Nam 

hoặc quê hương khi PJICO và Bác sỹ của 

Công ty cứu trợ thấy đó là cần thiết. 

20.000 30.000 50.000 70.000 100.000 

2.3 Vận chuyển 

hài cốt và mai 

táng 

Vận chuyển thi hài về Việt Nam hoặc Quê 

hương hoặc thu xếp chôn cất tại nước sở tại 

tùy theo yêu cầu của gia đình Người được 

bảo hiểm. 

20.000 30.000 50.000 70.000 100.000 

2.4. Bảo lãnh 

viện phí 
Áp dụng khi tổng viện phí ước tính vượt quá 1.000 USD/EUR 

2.5. Chi phí ăn 

ở đi lại bổ sung 

Chi phí bổ sung thêm cho 01 vé máy bay 

hạng thường để Người được bảo hiểm quay 

trở về nước và chi phí ăn ở phát sinh thêm 

cho Người được bảo hiểm và Người đi kèm 

cùng tham gia đơn bảo hiểm này do Người 

được bảo hiểm cần thiết phải điều trị 

thương tật hoặc ốm đau thuộc phạm vi bảo 

hiểm của hợp đồng.  

2.000 2.500 3.500 5.000 7.000 

2.6. Chi phí cho 

thân nhân sang 

thăm 

01 vé máy bay hạng thông thường và chi 

phí ăn ở cho một người thân trong gia đình 

sang thăm khi Người được bảo hiểm phải 

nằm viện trên 3 ngày hoặc chết ở nước 

ngoài. 

2.000 2.500 3.500 5.000 7.000 



 

2.7. Hồi hương 

trẻ em  

Chi phí đi lại, ăn ở hợp lý và 01 (môt) vé 

máy bay loại thông thường cho một người 

thân hay bạn bè của Người được bảo hiểm 

để đưa trẻ em đó về Nước xuất hành hoặc 

Quê hương. 

2.000 2.500 3.500 5.000 7.000 

3. Tai nạn cá 

nhân 

Chết, thương tật vĩnh viễn do tai nạn  

Độ tuổi từ 18 đến 69 tuổi 

Người lớn từ 70 tuổi & trẻ em dưới 18 tuổi  

 

20.000 

10.000 

 

30.000 

15.000 

 

50.000 

25.000 

 

70.000 

35.000 

 

100.000 

50.000 

4. Các quyền lợi khác 

4.1. Hành lý và 

tư trang 

Mất, hỏng hành lý và tư trang do tai nạn, 

hành vi bạo lực (trộm cắp, cướp) hay hãng 

vận chuyển vận chuyển nhầm. Tối đa mỗi 

hạng mục là 250 USD/EUR và 500 

USD/EUR một đôi hoặc bộ. 

750 1.000 1.500 2.000 

 

3.000 

 

4.2. Nhận hành 

lý chậm 

Chi phí mua vật dụng vệ sinh thiết yếu và 

quần áo tối đa 65 USD/EUR một mục khi 

hành lý bị thất lạc ít nhất 12 tiếng liên tục 

kể từ khi tới đích. 

200 300 400 550 700 

4.3. Mất Giấy tờ 

thông hành 

Chi phí xin cấp lại hộ chiếu, visa, vé máy 

bay, chi phí đi lại và ăn ở phát sinh do các 

giấy tờ thông hành bị mất trộm, mất cắp, 

cướp và tổn thất bất ngờ. Giới hạn chi phí 

một ngày là 10% Giới hạn trách nhiệm của 

mục này. 

1.500 2.000 3.000 4.000 5.000 

4.4. Cắt ngắn 

hay huỷ bỏ 

chuyến đi 

Bồi thường tiền đặt cọc bị mất và chi phí đi 

lại tăng lên do việc Người được bảo hiểm, 

người thân trong gia đình, đối tác kinh 

doanh hoặc bạn đồng hành bị chết, ốm đau 

thương tật nghiêm trọng, Người được bảo 

hiểm phải ra làm chứng, triệu tập hầu toà, 

hoặc cách ly kiểm dịch. 

2.000 3.000 4.500 6.000 9.000 

4.5. Chuyến đi 

bị trì hoãn 

Chuyến đi bị trì hoãn do thời tiết xấu, bãi công, cướp phương tiện giao thông và lỗi máy móc kỹ thuật của 

phương tiện giao thông, vận chuyển:  

Tối đa 125 USD/EUR cho 12 giờ liên tục bị trì hoãn, hoặc  

Tối đa 500 USD/EUR trong trường hợp phát sinh chi phí đi lại bằng các phương tiện giao thông công cộng 

do hậu quả trực tiếp của việc trì hoãn chuyến đi 

5. Quyền lợi mở rộng      

5.1. Chi phí 

khách sạn trong 

thời gian dưỡng 

bệnh.  

Chi phí khách sạn khi bác sỹ trực tiếp điều 

trị yêu cầu phải nghỉ dưỡng bắt buộc sau 

thời gian Người được bảo hiểm nằm viện ít 

nhất 05 ngày liên tục. 

Giới hạn tối đa chi phí/ngày 

500 

 

 

50 

700 

 

 

60 

1.000 

 

 

80 

1.500 

 

 

100 

2.500 

 

 

100 

5.2. Thay đổi 

nhân sự trong 

trường hợp 

khẩn cấp. 

Thanh toán 01 vé một chiều cho một đồng 

nghiệp trong Công ty được chỉ định sang 

làm tiếp nhiệm vụ của Người được bảo 

hiểm. 

1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 



 

5.3 Dịch vụ hỗ 

trợ du lịch 

1.  Thông tin trước chuyến đi 

2.  Thông tin về đại sứ quán 

3.  Những vấn đề dịch thuật 

4. Những vấn đề về pháp luật 

5. Thông tin về người cung cấp dịch vụ y 

tế 

6. Hỗ trợ tin nhắn thân nhân khẩn cấp 

7. Tư vấn y tế 

8. Thông tin về thời tiết, tỷ giá hối đoái 

Áp dụng 

6. Quyền lợi mở rộng đặc biệt 

6.1 Trách nhiệm 

cá nhân 

Thanh toán cho Người được bảo hiểm các 

trách nhiệm pháp lý với bên thứ 3 (tử 

vong/thương tật/thiệt hại tài sản) do tai nạn 

gây ra bởi lỗi bất cẩn của Người được bảo 

hiểm. 

Không áp dụng 

25.000 35.000 50.000 

6.2. Tổn thất tư 

gia vì hỏa hoạn 

Thanh toán tổn thất hoặc thiệt hại đối với 

tài sản gia đình do hỏa hoạn xảy ra trong 

thời hạn bảo hiểm. 

2.500 3.500 5.000 

6.3. Cú đánh 

hole-in-one 

Tài trợ 01 bữa tiệc liên hoan cho cú đánh 

Hole in one tại sân golf 18 lỗ ở nước ngoài. 
500 700 1000 

6.4. Tự động gia 

hạn 

72h miễn phí nếu Người được bảo hiểm gặp 

sự cố bất khả kháng; 

30 ngày miễn phí nếu Người được bảo hiểm 

phải nằm viện. 

Áp dụng 

Lưu ý: Không nhận và không chi trả quyền lợi bảo hiểm đối với mọi rủi ro phát sinh khi xảy ra trên lãnh thổ các quốc gia bị 

cấm vận bởi Liên Hợp Quốc, Liên minh Châu Âu, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Thụy Sĩ. 

2. Biểu phí bảo hiểm (VNĐ) 

2.1. Trường hợp 1: Quyền lợi bảo hiểm tính theo đơn vị USD 

a. Phạm vi Đông Nam Á 

Số ngày/chuyến đi 

CHƯƠNG 

TRÌNH A - 

20.000 

CHƯƠNG 

TRÌNH B - 

30.000 

CHƯƠNG 

TRÌNH C - 

50.000 

CHƯƠNG 

TRÌNH D - 

70.000 

CHƯƠNG 

TRÌNH E - 

100.000 

Cho tới 5 ngày 100.000  150.000  191.000  222.000  307.000  

Cho tới 8 ngày 175.000  200.000  241.000  272.000  357.000  

Cho tới 15 ngày 275.000  300.000  366.000  422.000  582.000  

Cho tới 24 ngày 425.000  450.000  516.000  597.000  807.000  

Cho tới 31 ngày 550.000  575.000  641.000  747.000  932.000  

Cho tới 45 ngày 650.000  725.000  841.000  1.022.000  1.307.000  

Cho tới 60 ngày 750.000  950.000  1.041.000  1.272.000  1.657.000  

Cho tới 90 ngày 975.000  1.250.000  1.441.000  1.747.000  2.357.000  

Cho tới 120 ngày 1.175.000  1.575.000  1.841.000  2.247.000  3.032.000  

Cho tới 150 ngày 1.375.000  1.875.000  2.241.000  2.772.000  3.732.000  

Cho tới 180 ngày 1.575.000  2.200.000  2.641.000  3.247.000  4.432.000  



 

b. Phạm vi Châu Á 

Số ngày/chuyến đi 

CHƯƠNG 

TRÌNH A - 

20.000 

CHƯƠNG 

TRÌNH B - 

30.000 

CHƯƠNG 

TRÌNH C - 

50.000 

CHƯƠNG 

TRÌNH D - 

70.000 

CHƯƠNG 

TRÌNH E - 

100.000 

Cho tới 5 ngày 150.000  175.000  216.000  272.000  364.000  

Cho tới 8 ngày 200.000  225.000  266.000  347.000  442.000  

Cho tới 15 ngày 325.000  350.000  416.000  497.000  754.000  

Cho tới 24 ngày 475.000  500.000  616.000  797.000  1.092.000  

Cho tới 31 ngày 575.000  625.000  691.000  922.000  1.196.000  

Cho tới 45 ngày 675.000  775.000  916.000  1.272.000  1.690.000  

Cho tới 60 ngày 775.000  975.000  1.091.000  1.622.000  2.158.000  

Cho tới 90 ngày 1.000.000  1.300.000  1.466.000  2.172.000  3.094.000  

Cho tới 120 ngày 1.200.000  1.600.000  1.891.000  2.772.000  3.120.000  

Cho tới 150 ngày 1.400.000  1.900.000  2.391.000  3.397.000  4.004.000  

Cho tới 180 ngày 1.600.000  2.500.000  2.791.000  3.972.000  4.966.000  

c. Phạm vi Toàn Cầu 

Số ngày/chuyến đi 

CHƯƠNG 

TRÌNH A - 

20.000 

CHƯƠNG 

TRÌNH B - 

30.000 

CHƯƠNG 

TRÌNH C - 

50.000 

CHƯƠNG 

TRÌNH D - 

70.000 

CHƯƠNG 

TRÌNH E - 

100.000 

Cho tới 5 ngày 175.000  200.000  241.000  311.000  444.000  

Cho tới 8 ngày 250.000  275.000  316.000  390.000  554.000  

Cho tới 15 ngày 375.000  400.000  491.000  600.000  994.000  

Cho tới 24 ngày 500.000  550.000  666.000  915.000  1.351.500  

Cho tới 31 ngày 625.000  675.000  791.000  1.204.000  1.599.000  

Cho tới 45 ngày 775.000  875.000  1.016.000  1.545.000  2.149.000  

Cho tới 60 ngày 925.000  1.100.000  1.266.000  1.912.000  2.699.000  

Cho tới 90 ngày 1.250.000  1.525.000  1.766.000  2.647.000  3.056.500  

Cho tới 120 ngày 1.550.000  1.925.000  2.266.000  3.382.000  3.909.000  

Cho tới 150 ngày 1.850.000  2.325.000  2.766.000  4.117.000  5.009.000  

Cho tới 180 ngày 2.150.000  2.700.000  3.266.000  4.852.000  6.109.000  

 

2.2. Trường hợp 2: Quyền lợi bảo hiểm tính theo đơn vị EUR 

a. Phạm vi Đông Nam Á 

Số ngày/chuyến đi 

CHƯƠNG 

TRÌNH A - 

20.000 

CHƯƠNG 

TRÌNH B - 

30.000 

CHƯƠNG 

TRÌNH C - 

50.000 

CHƯƠNG 

TRÌNH D - 

70.000 

CHƯƠNG 

TRÌNH E - 

100.000 

Cho tới 5 ngày 112.000  168.000  214.000  249.000  344.000  

Cho tới 8 ngày 196.000  224.000  270.000  305.000  400.000  

Cho tới 15 ngày 308.000  336.000  410.000  473.000  652.000  

Cho tới 24 ngày 476.000  504.000  578.000  669.000  904.000  

Cho tới 31 ngày 616.000  644.000  718.000  837.000  1.044.000  

Cho tới 45 ngày 728.000  812.000  942.000  1.145.000  1.464.000  

Cho tới 60 ngày 840.000  1.064.000  1.166.000  1.425.000  1.856.000  

Cho tới 90 ngày 1.092.000  1.400.000  1.614.000  1.957.000  2.640.000  



 

Cho tới 120 ngày 1.316.000  1.764.000  2.062.000  2.517.000  3.396.000  

Cho tới 150 ngày 1.540.000  2.100.000  2.510.000  3.105.000  4.180.000  

Cho tới 180 ngày 1.764.000  2.464.000  2.958.000  3.637.000  4.964.000  

b. Phạm vi Châu Á 

Số ngày/chuyến đi 

CHƯƠNG 

TRÌNH A - 

20.000 

CHƯƠNG 

TRÌNH B - 

30.000 

CHƯƠNG 

TRÌNH C - 

50.000 

CHƯƠNG 

TRÌNH D - 

70.000 

CHƯƠNG 

TRÌNH E - 

100.000 

Cho tới 5 ngày 168.000  196.000  242.000  305.000  408.000  

Cho tới 8 ngày 224.000  252.000  298.000  389.000  496.000  

Cho tới 15 ngày 364.000  392.000  466.000  557.000  845.000  

Cho tới 24 ngày 532.000  560.000  690.000  893.000  1.224.000  

Cho tới 31 ngày 644.000  700.000  774.000  1.033.000  1.340.000  

Cho tới 45 ngày 756.000  868.000  1.026.000  1.425.000  1.893.000  

Cho tới 60 ngày 868.000  1.092.000  1.222.000  1.817.000  2.417.000  

Cho tới 90 ngày 1.120.000  1.456.000  1.642.000  2.433.000  3.466.000  

Cho tới 120 ngày 1.344.000  1.792.000  2.118.000  3.105.000  3.495.000  

Cho tới 150 ngày 1.568.000  2.128.000  2.678.000  3.805.000  4.485.000  

Cho tới 180 ngày 1.792.000  2.800.000  3.126.000  4.449.000  5.562.000  

c. Phạm vi Toàn Cầu 

Số ngày/chuyến đi 

CHƯƠNG 

TRÌNH A - 

20.000 

CHƯƠNG 

TRÌNH B - 

30.000 

CHƯƠNG 

TRÌNH C - 

50.000 

CHƯƠNG 

TRÌNH D - 

70.000 

CHƯƠNG 

TRÌNH E - 

100.000 

Cho tới 5 ngày 196.000  224.000  270.000  349.000  498.000  

Cho tới 8 ngày 280.000  308.000  354.000  437.000  621.000  

Cho tới 15 ngày 420.000  448.000  550.000  672.000  1.114.000  

Cho tới 24 ngày 560.000  616.000  746.000  1.025.000  1.514.000  

Cho tới 31 ngày 700.000  756.000  886.000  1.349.000  1.791.000  

Cho tới 45 ngày 868.000  980.000  1.138.000  1.731.000  2.407.000  

Cho tới 60 ngày 1.036.000  1.232.000  1.418.000  2.142.000  3.023.000  

Cho tới 90 ngày 1.400.000  1.708.000  1.978.000  2.965.000  3.424.000  

Cho tới 120 ngày 1.736.000  2.156.000  2.538.000  3.788.000  4.379.000  

Cho tới 150 ngày 2.072.000  2.604.000  3.098.000  4.612.000  5.611.000  

Cho tới 180 ngày 2.408.000  3.024.000  3.658.000  5.435.000  6.843.000  

 

Lưu ý chung (áp dụng cho cả 2.1 và 2.2) 
- Châu Á không bao gồm Nhật Bản, Úc, New Zealand. 

- Phí bảo hiểm của người được bảo hiểm từ 70 tuổi bằng 150% phí tiêu chuẩn. 

- Không áp dụng phí gia đình. 
 

 


